
LỚP

THỨ

1 13H00 - 13H45 Lý - T. Quí Sinh - C. Tiên Toán - C. Hồng SHCN
2 13H45 - 14H30 Lý - T. Quí Sinh - C. Tiên Toán - C. Hồng Sử - C. Loan
3 14H45- 15H30 Sinh - C. Tiên SHCN Toán - C. Hồng Sử - C. Loan
4 15H30 - 16H15 Sinh - C. Tiên Lý - T. Quí Sử - C. Loan Toán - C. Hồng 
5 16H15- 17H00 Lý - T. Quí Sử - C. Loan Toán - C. Hồng 
1 13H00 - 13H45 Văn - C. Phượng Sử - T. Thịnh Toán - C. Hồng Lý - T. Bảo
2 13H45 - 14H30 Văn - C. Phượng Sử - T. Thịnh Toán - C. Hồng Lý - T. Bảo
3 14H45- 15H30 Sử - T. Thịnh Văn - C. Phượng Lý - T. Bảo Toán - C. Hồng 
4 15H30 - 16H15 Sử - T. Thịnh Văn - C. Phượng Toán - C. Hồng 
5 16H15- 17H00 Hoá - T. Phố Toán - C. Hồng 
1 13H00 - 13H45 SHCN Toán - C.Dung Hóa - C. Hằng Sinh - C. Tiên
2 13H45 - 14H30 Địa - C. TAnh Toán - C.Dung Hóa - C. Hằng Sinh - C. Tiên
3 14H45- 15H30 Địa - C. TAnh Địa - T. Toàn Sinh - C. Tiên Văn - C.Hà
4 15H30 - 16H15 Lý - T. Quí Địa - T. Toàn Sinh - C. Tiên Văn - C.Hà
5 16H15- 17H00 Toán - C.Dung Lý - T. Quí Văn - C.Hà
1 13H00 - 13H45 Hoá - T. Phố Toán - C.Dung Lý - T. Bảo Văn - C.Hà
2 13H45 - 14H30 Hoá - T. Phố Toán - C.Dung Lý - T. Bảo Văn - C.Hà
3 14H45- 15H30 Hoá - T. Phố Toán - C.Dung Văn - C.Hà Lý - T. Bảo
4 15H30 - 16H15 Toán - C.Dung Hoá - T. Phố Văn - C.Hà
5 16H15- 17H00 Toán - C.Dung Hoá - T. Phố Văn - C.Hà
1 13H00 - 13H45 Toán - C.Dung Văn - C. Phượng SHCN Hóa - C. Hằng
2 13H45 - 14H30 Toán - C.Dung Văn - C. Phượng Địa - T. Phúc Hóa - C. Hằng
3 14H45- 15H30 Văn - C. Phượng Địa - T. Phúc Hóa - C. Hằng
4 15H30 - 16H15 Văn - C. Phượng Hóa - C. Hằng Địa - T. Phúc
5 16H15- 17H00 Địa - T. Phúc

Cô Tú Anh Thầy Quí Cô Phúc Cô Loan

A1.5 A1.6 F2.4 F1.2
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